
Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú
1 Nguyễn Quang Sơn Tiến sĩ Giảng viên, Ban Giáo dục thể chất Xét tuyển

2 Đặng Ngọc Hoàng Thành Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ 

môn Hệ thống thông tin

Xét tuyển. Nếu trúng tuyển, trong hợp đồng làm việc thời 
hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết bổ sung chứng chỉ
IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ năng) trở lên trong
thời gian tập sự với chi phí tự túc, trường hợp không bổ
sung đúng thời hạn, UEH sẽ không tiếp tục ký hợp đồng
làm việc.

3 Nguyễn Quốc Hùng Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ 

môn Công nghệ thông tin

Xét tuyển. Nếu trúng tuyển, trong hợp đồng làm việc thời 
hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết bổ sung chứng chỉ
IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ năng) trở lên trong
thời gian tập sự với chi phí tự túc, trường hợp không bổ
sung đúng thời hạn, UEH sẽ không tiếp tục ký hợp đồng
làm việc.

4 Hà Quang An Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Kinh doanh quốc tế
Xét tuyển

5 Nguyễn Thanh Hùng Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Kinh doanh quốc tế
Xét tuyển

6 Hoàng Thị Mỹ Duyên Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Kỹ năng mềm
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh
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Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

7 Lê Thị Phượng Liên Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Kỹ năng mềm

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong 
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết 
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ 
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc, 
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không 
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

8 Nguyễn Thị Đài Trang Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Kỹ năng mềm

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong 
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết 
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ 
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc, 
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không 
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

9 Lê Thị Hồng Minh Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ 

môn Marketing
Xét tuyển

10 Đoàn Lê Vĩnh Lâm Tiến sĩ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Bất động sản Xét tuyển
11 Đỗ Hữu Luật Thạc sĩ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Bất động sản Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

12 Phạm Thái Bình Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - 

Phát triển

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong 
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết 
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ 
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc, 
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không 
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

13 Nguyễn Thị Tâm Hiền Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - 

Phát triển
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú
14 Hồ Quốc Thông Tiến sĩ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Kinh tế học Xét tuyển

15 Lưu Tiến Dũng Tiến sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Quản lý nguồn nhân 

lực

Xét tuyển. Nếu trúng tuyển, trong hợp đồng làm việc thời 
hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết bổ sung chứng chỉ
IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ năng) trở lên trong
thời gian tập sự với chi phí tự túc, trường hợp không bổ
sung đúng thời hạn, UEH sẽ không tiếp tục ký hợp đồng
làm việc.

16 Nguyễn Thị Minh Thuyên Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Quản lý nguồn nhân 

lực

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

17 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Bộ môn Thẩm định giá

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong 
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết 
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ 
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc, 
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không 
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

18 Lê Na Tiến sĩ Giảng viên, Khoa Luật - Bộ môn Luật và phát triển Xét tuyển



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

19 Nguyễn Thị Cẩm Anh Thạc sĩ Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

20 Nguyễn Trần Trâm Anh Thạc sĩ Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

21 Nguyễn Diễm Linh Chi Thạc sĩ Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

22 Phạm Bích Hồng Thạc sĩ Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

23 Nguyễn Trà My Đại học Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

24 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Thạc sĩ Thư ký khoa, Khoa Ngân hàng Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

25 Hạ Tấn Hưng Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Ngoại ngữ kinh tế - Bộ môn Ngoại ngữ 

chuyên ngành
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

26 Huỳnh Hồng Huy Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Ngoại ngữ kinh tế - Bộ môn Ngoại ngữ 

chuyên ngành
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

27 Nguyễn Đức Lộc Tiến sĩ Giảng viên, Khoa Quản lý nhà nước Xét tuyển
28 Nguyễn Lê Hoàng Long Thạc sĩ Giảng viên, Khoa Quản lý nhà nước Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

29 Nguyễn Thành Tiến Thạc sĩ Giảng viên, Khoa Quản lý nhà nước

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

30 Hồ Thu Hoài Thạc sĩ

Giảng viên,

Khoa Tài chính - Bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài 

chính

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

31 Nguyễn Chí Ái Thạc sĩ
Giảng viên,

Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

32 Nguyễn Ngọc Kim Chi Thạc sĩ
Giảng viên,

Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

33 Nguyễn Dung Hạnh Thạc sĩ
Giảng viên,

Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

34 Nguyễn Thị Hồng Nhâm Thạc sĩ
Giảng viên, Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính doanh 

nghiệp

Xét tuyển vì đã bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ 12/12/2019. Nếu trúng tuyển, trong hợp
đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết bổ
sung chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (4 kỹ năng)
trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc, trường
hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không tiếp tục
ký hợp đồng làm việc.

35 Nguyễn Văn Bổn Tiến sĩ Giảng viên, Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính quốc tế Xét tuyển

36 Nguyễn Văn Thiện Tâm Thạc sĩ Giảng viên, Khoa Tài chính - Bộ môn Tài chính quốc tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

37 Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn Đại học Nhân viên kỹ thuật, Phòng Cơ sở vật chất Xét tuyển



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

38 Bùi Xuân Thiết Đại học
Chuyên viên (phần cứng),

Phòng Công nghệ thông tin

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh và Tin học. Nếu trúng
tuyển, trong hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên
phải cam kết bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương
đương (4 kỹ năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi
phí tự túc, trường hợp không bổ sung đúng thời hạn,
UEH sẽ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

39 Nguyễn Phương Quỳnh Đại học
Chuyên viên (phần mềm),

Phòng Công nghệ thông tin

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh và Tin học. Nếu trúng
tuyển, trong hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên
phải cam kết bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương
đương (4 kỹ năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi
phí tự túc, trường hợp không bổ sung đúng thời hạn,
UEH sẽ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

40 Nguyễn Thị Quỳnh An Đại học Chuyên viên, Phòng Công tác chính trị

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

41 Trương Bùi Đình Hậu Đại học Chuyên viên, Phòng Công tác chính trị

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

42 Phan Ngô Tuấn Ngọc Đại học Chuyên viên, Phòng Công tác chính trị

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

43 Lưu Tấn Thành Thạc sĩ Chuyên viên, Phòng Công tác chính trị

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.



Stt Họ tên Trình độ Vị trí dự tuyển Ghi chú

44 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Chuyên viên, Phòng Công tác chính trị

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

45 Nguyễn Chung Phước Lạc Đại học Marketing and Communications, Thư viện

Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, trong
hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm, ứng viên phải cam kết
bổ sung chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương (4 kỹ
năng) trở lên trong thời gian tập sự với chi phí tự túc,
trường hợp không bổ sung đúng thời hạn, UEH sẽ không
tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

46 Lâm Huỳnh Vĩnh Lộc Đại học Marketing and Communications, Thư viện Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh
47 Nguyễn Thị Hiền Cao đẳng Y sĩ, Trạm Y tế Xét tuyển
48 Nguyễn Thị Hồng Tuyến Cao đẳng Y sĩ, Trạm Y tế Xét tuyển
49 Lê Thanh Tú Thạc sĩ Chuyên viên, Phòng Đảm bảo chất lượng - PTCT Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh
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